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Phần I. Trắc nghiệm: (6 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho các câu sau:
Câu 1. Ai là người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần vương?
	A. Phan Bội Châu.
	B. Quang Trung
	C. Trương Định
	D. Tôn Thất Thuyết


Câu 2. Năm 1947 thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên căn cứ Việt Bắc nhằm mục đích gì? 
	A. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta, mau chóng kết thúc chiến tranh.

	B. Mau chóng kết  thúc chiến tranh.

	C. Khai thác khoáng sản.

	D. Phát triển nông - lâm nghiệp.
Câu 3. Cả đất nước Việt Nam đứng lên kháng chiến theo lời kêu gọi của Bác Hồ với một tinh thần như thế nào?
A. Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
B. Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước.
C. Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu nô lệ.


Câu 4. Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào? 
	A. Thái Lan, Trung Quốc, Cam Pu Chia.
C. Thái Lan, Trung Quốc, Lào.
	B. Lào, Trung Quốc, Cam Pu Chia.
D.  Lào, Thái Lan, Cam Pu Chia.


Câu 5. Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là:
	A. Trồng lúa.
	B. Trồng rừng.
	C. Chăn nuôi.
	D. Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.





Câu 6. Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì?
A. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng ít sông lớn.
B. Sông của nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa.
C. Các ý trên đều đúng.
Phần II. Tự luận: (4 điểm)
Câu 1. Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Câu 2. Nêu những điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Câu 3. Tỉnh Thừa Thiên Huế có những địa điểm tham quan, du lịch nào? 


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Phần I. Trắc nghiệm: (6 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	A
	A
	B
	A
	C

	Điểm
	1
	1
	1
	1
	1
	1



Phần II. Tự luận: (4 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm)  
Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Lời khẳng định ấy một lần nữa chứng minh sức mạnh của một dân tộc anh hùng, sức mạnh của sự đoàn kết, ý chí sắt đá về độc lập tự do của dân tộc ta, của nhân dân ta.
(Chỉ cần trả lời khẳng định của Bác là được điểm tối đa)
Câu 2. (1,5 điểm)  
Những điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước là:
- Ở gần vùng có nhiều lương thực, thực phẩm.
- Giao thông thuận lợi.
- Trung tâm văn hóa, khoa học kĩ thuật.
- Dân cư đông đúc, người lao động có trình độ cao.
- Đầu tư nước ngoài.
(Thiếu 1 ý trừ 0,25 điểm)
Câu 3. (1 điểm)
Ví dụ: Đại Nội, Lăng Tự Đức, Chùa Thiên Mụ, Điện Hòn Chén,...
(Học sinh nêu được từ 3 địa điểm trở nên cho 1 điểm)
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	Mạch nội dung
	Số câu
và số
điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
KQ 
	TL
	TN
KQ 
	TL
	TN
KQ 
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL

	1. Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945).
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	2.  Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).
	Số câu
	
	
	2
	
	
	1
	
	
	2
	1

	
	Số điểm
	
	
	2,0
	
	
	1,5
	
	
	2,0
	1,5

	3. Việt Nam
	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	
	
	1
	3
	2

	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	1,5,
	
	
	
	1,0
	3,0
	2,5

	4. Châu Á
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	1
	
	1
	
	1
	6
	3

	
	Số điểm
	3,0
	
	3,0
	1,5
	
	1,5
	
	1,0
	6,0
	4,0





